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ĐỀ A
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:                      
Câu 1: Vật thể nào sau đây là vật thể tự nhiên?

A. Ti vi.
B. Điện thoại.
C. Cây bưởi.
D. Cây viết.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về hỗn hợp là đúng?
A. Hỗn hợp là chất tinh khiết.
                B. Hỗn hợp có những tính chất vật lí nhất định.

C. Hỗn hợp là chất không màu, không mùi.  D. Hỗn hợp gồm hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau.

Câu 3: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

A. electron.
B. proton.
C. nơtron.
D. proton và electron.

Câu 4: Chất nào sau đây là chất tinh khiết?

A. Nước cất.
B. Nước biển.
C. Nước khoáng.
D. Nước máy.
Câu 5: Hóa trị của nhóm (SO4) trong hợp chất H2SO4 là

A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.
Câu 6: Cho dãy ký hiệu các nguyên tố sau : O, Ca, N, Fe, S. Theo thứ tự tên gọi của các nguyên tố là 

A. Oxi, canxi, nitơ, sắt, lưu huỳnh.                      B. Oxi, cacbon, nhôm, đồng, sắt.        


C. Oxi, cacbon, kẽm, nitơ, sắt.                             D. Oxi, canxi, natri, lưu huỳnh, sắt.
Câu 7: Nguyên tử Mg có số proton = 12. Vậy số electron của Mg bằng

A. 12.
                             B. 24.
                       C. 36.
                                     D. 40.

Câu 8: Khí oxi là một
A. hợp chất.
 B. hỗn hợp.
         C. nguyên tử.
        D. đơn chất.

Câu 9: Hợp chất của nguyên tố X với O là XO, hợp chất của nguyên tố Y với H là H3Y. Vậy hợp chất của X với Y có công thức là

A. X3Y                       B. X3Y2                      C. XY2                              D. X2Y3
Câu 10: Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Ca là

A. 6,642 g.                             B. 6,642.10-23g.                  C. 66,42.10-23g.          D. 6,642.10-24g.

Câu 11: Nguyên tử N có hoá trị III trong công thức nào sau đây? 

A. N2O5                      B. N3O2                   C. NO                   D. N2O3 

Câu 12: Công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố có dạng:
A. AB                          B. AxByCz                            C. AxBy                       D. A2
Câu 13: Khẳng định sau gồm 2 ý: “Nước cất là chất tinh khiết vì nước cất sôi ở đúng 100OC”   

 A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.                                   B. Cả 2 ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.  

 C. Ý 1 sai, ý 2 đúng.                                   D. Cả 2 ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

Câu 14: Cách biểu diễn 4H2 có nghĩa là
 A. 4 nguyên tử hidro.

               B. 8 nguyên tử hidro.
 C. 4 phân tử hidro.                                  
    D. 8 phân tử hidro.

Câu 15: Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 2 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Cu.
 B. S.
 C. Br.
    D. Mg.

II. PHẦN TỰ LUẬN. (5 điểm) 
Câu 1:(1 điểm) Đơn chất là gì? Đơn chất được phân thành những loại nào? Mỗi loại cho 2 ví dụ.
Câu 2:(1 điểm) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các chất sau:

a. Amoniac, biết phân tử có 1N và 3H.

b. Kali cacbonat, biết phân tử có 2K, 1C và 3O.
Câu 3.( 1 điểm) Công thức hóa học của chất Glucozơ là C6H12O6. Hãy nêu những gì biết được về chất này.
Câu 4:(1 điểm)  Một số công thức hóa học viết như sau: Na2O, Zn2O2, Al3(SO4)2, KOH. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.
Câu 5. (1 điểm) Một tập hợp các phân tử đồng (II) sunfat CuSO4 có khối lượng 160000 đvC. Trong tập hợp trên có bao nhiêu nguyên tử oxi?
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	Tên Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao 
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1 
Chất – đơn chất, hợp chất
Nguyên tử - phân tử - nguyên tố hóa học
	- Chất tinh khiết, hỗn hợp

- Chất và vật thể

- Đơn chất, hợp chất
- Cấu tạo nguyên tử.

- KHHH của nguyên tố


	- Chất tinh khiết và tính chất của  nó.

- Dựa vào NTK xác định tên nguyên tố 


	Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử
	Xác định số lượng nguyên tử có trong một mẫu chất
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	8
2,67đ 

26,7%
	1

1đ

10%
	2
0,67đ

6,7%
	
	1

0,33 

3,3
	
	
	1

1đ

10%
	13
5,67đ

56,7%

	Chủ đề 2
Công thức hóa học - Hóa trị . 
	Công thức dạng chung của hợp chất
	- Ý nghĩa công thức hóa học.

- Viết CTHH khi biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử và tính PTK.
- Cách biểu diễn số phân tử của chất.


	- Tính hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với Oxi
- Áp dụng quy tắc hóa trị xác định CTHH của hợp chất đúng hay sai.
- Lập nhanh CTHH theo quy tắc hóa trị.

	. 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,33 

3,3
	
	1

0,33 

3,3
	2
2

20%
	2

0,67đ

6,7%
	1

1đ

10%
	
	
	7
4,33 đ

43,3%

	Tổng số câu
	9
	1
	3
	2
	3
	1
	
	1
	20

	Tổng số điểm
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	
	1
	10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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A. Trắc nghiệm:  ( 5,0 điểm )
3 đáp án đúng đạt 1,0 điểm, nếu 2 đáp án đúng 0,7 điểm và 1 đáp án đúng 0,33 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/A
	C
	D
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	B
	B
	D
	C
	D
	C
	B


B. Tự luận: ( 5,0 điểm )

	Phần/Câu
	Đáp án chi tiết
	Biểu điểm

	Câu 1


	- Nêu đúng khái niệm đơn chất
                      
- Nêu đúng phân loại .        
- Cho đúng 2 ví dụ kim loại.                         
- Cho đúng 2 ví dụ phi kim.                         

	1đ

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 2
	a. CTHH:  NH3

PTK = 17đvC
b. CTHH:  K2CO3
PTK = 138đvC
	1đ

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 3
	- Do 3 NTHH tạo ra là C, H, O.

- Có 6 C, 12H, 6O trong 1 phân tử
- PTK = 180 đvC
 
	1.0đ

0,5

0,25

0,25



	Câu 4
	- Chỉ ra công thức viết sai : Zn2O2
- Sửa lại ZnO
- Chỉ ra công thức viết sai : Al3(SO4)2
- Sửa lại Al2(SO4)3
	1.0đ

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 4

	- Phân tử khối của CuSO4 = 160 đvC
- Số phân tử CuSO4 có trong tập hợp trên là = 1000 đvC

- Số nguyên tử O có trong tập hợp trên = 4000 nguyên tử.
	1.0 đ

0,25

0,25

0,5




A
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